
Phụ lục số 1 Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS AN BÌNH

- Tên quỹ: Cấp bù Học phí

- Địa chỉ: xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- Số điện thoại (nếu có): 

Đơn vị tính: đồng

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền

Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang (CCTL) 5,808,000

Thu tiền cấp bù học phí HK I NH 18-19 3,520,000 Chuyển tiền phụ cấp ưu đãi nghề lương tháng 11/2018 2,000,000          

Chi tiền mua văn phòng phẩm theo hóa đơn số 0090113 ngày 

27/12/2018 2,112,000          

Tổng cộng: 3,520,000 Tổng cộng: 4,112,000

Tồn quỹ cuối kỳ: 5,216,000

Nguyễn Văn Quyên

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN CẤP BÙ HỌC PHÍ 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Hiệu trưởng

(Chủ tài khoản)



Phụ lục số 1 Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS AN BÌNH

- Tên quỹ: Học phí

- Địa chỉ: xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- Số điện thoại (nếu có): 

Đơn vị tính: đồng

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền

1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang (CCTL) 310,684,519

1. Thu tiền học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 148,320,000 Chuyển tiền phụ cấp ưu đãi lương tháng 11/2018 108,581,935      

Chuyển tiền phụ cấp thâm niên nghề tháng 11/2018 23,194,065        

Chuyển tiền phụ cấp ưu đãi lương tháng 12/2018 59,328,000        

Chuyển tiền mua nước uống theo hóa đơn số 0085847 ngày 05/12/2018 2,120,000          

Chuyển tiền điện tháng 12/2018 9,044,657          

Chuyển tiền nước sạch tháng 8/2018 888,000             

Chuyển tiền nước sạch tháng 12/2018 2,456,800          

Chuyển tiền hút hầm cầu, thông cống theo hóa đơn số 0015447 ngày 

27/11/2018 9,400,000          

Chuyển tiền mua giấy A4 theo hóa đơn số 0018496 ngày 25/9/2018 8,000,000          

Chuyển tiền mua mực máy in theo hóa đơn số 0018495 ngày 25/9/2018 2,500,000          

Chuyển tiền mua văn phòng phẩm theo hóa đơn số 0079755 ngày 

24/10/2018 1,395,000          

Chuyển tiền mua mực máy in, máy phô tô theo hóa đơn số 0085876 

ngày 06/12/2018 4,450,000          

Chuyển tiền mua giấy A4 theo hóa đơn số 0085878 ngày 06/12/2018 4,000,000          

Chuyển tiền mua quạt trần theo hóa đơn số 0074423 ngày 05/10/2018 6,000,000          

Chuyển tiền mua xà bông, vim, chổi theo hóa đơn số 0079753 ngày 

24/10/2018 3,377,500          

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU HỌC PHÍ 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ tháng 8-12/2018)



Chuyển tiền làm bảng nội quy theo hóa đơn số 0080053 ngày 

02/11/2018 1,500,000          

Chuyển tiền mua thùng rác hình thú, kẽm, lưới theo hóa đơn số 

0084636 ngày 04/12/2018 8,200,000          

Chuyển tiền sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy theo hóa đơn số 

0000299 ngày 29/11/2018 18,183,000        

Chuyển tiền mua kính trắng 5 ly theo hóa đơn số 0085928 ngày 

04/12/2018 2,160,000          

Chuyển tiền mua bàn phím, chuột máy tính, dây cáp kết nối, pin theo 

hóa đơn số 0077825 ngày 15/9/2018 4,995,000          

Chuyển tiền sửa máy vi tính, bộ Wifi theo hóa đơn số 0077828 ngày 

22/10/2018 6,101,000          

Chuyển tiền sửa máy vi tính (main) theo hóa đơn số 0075512 ngày 

18/10/2018 9,800,000          

Chuyển tiền sửa máy vi tính (ổ cứng) theo hóa đơn số 0075534 ngày 

31/10/2018 9,100,000          

Chuyển tiền mua loa vi tính theo hóa đơn số 0050948 ngày 27/11/2018 3,000,000          

Chuyển tiền mua phần mềm BKV, thay nguồn máy vi tính, sửa máy in 

theo hóa đơn số 0050949 ngày 27/11/2018 1,900,000          

Chuyển tiền sửa laptop theo hóa đơn số 0085790 ngày 26/12/2018 4,050,000          

Chuyển tiền mua block máy lạnh theo hóa đơn số 0073484 ngày 

08/10/2018 6,400,000          

Chuyển tiền sửa máy chiếu theo hóa đơn số 0000082 ngày 29/11/2018 7,000,000          

Chuyển tiền mua bộ bóng đèn, cibi tép+đôi, bóng đèn led theo hóa đơn 

số 0070910 ngày 27/8/2018 9,435,000          

Chuyển tiền mua vòi lapo inox, van nước, bộ cấp xã nước bồn cầu theo 

hóa đơn số 0019396 ngày 22/8/2018 7,250,000          

Chuyển tiền mua xịt bồn cầu, co, van, khóa, dây cấp nước theo hóa đơn 

số 0086113 ngày 5/12/2018 và 0086116 ngày 7/12/2018 7,673,000          

Chuyển tiền mua dây điện, CB, ổ cắm điện, lốc quạt trần, bóng đèn, 

công tắc, cánh quạt theo hóa đơn số 0082840 ngày 22/11/2018 8,077,000          

Chuyển tiền mua đồ dùng dạy học phòng Lý theo hóa đơn số 0072773 

ngày 12/9/2018 766,000             



Chuyển tiền mua cân đồng hồ (ĐDDH phòng Lý) theo hóa đơn số 

0072769 ngày 11/9/2018 1,200,000          

Chuyển tiền mua đồ dùng dạy học phòng Lý theo hóa đơn số 0072669 

ngày 11/9/2018 1,078,000          

Chuyển tiền mua sổ mượn giáo dục thiết bị theo hóa đơn số 0007824 

ngày 03/10/2018 56,000               

Chuyển tiền mua đồ dùng dạy học các môn Vật lý, Sinh học theo hóa 

đơn số 007825 ngày 03/10/2018 3,466,100          

Chuyển tiền mua đồ dùng dạy học phòng Hóa theo hóa đơn số 0008079 

ngày 17/10/2018 5,152,800          

Chuyển tiền mua ĐDDH phòng Lý theo hóa đơn số 0080002 ngày 

26/10/2018 2,705,000          

Chuyển tiền mua vật phẩm thí nghiệm theo hóa đơn số 0083255 ngày 

26/11/2018 2,466,000          

Chuyển tiền mua sách tham khảo theo hóa đơn số 0001290 ngày 

10/12/2018 8,257,000          

Chuyển tiền mua dụng cụ thể thao theo hóa đơn số 0082619 ngày 

03/10/2018 8,290,000          

Chuyển tiền mua sơn dầu, vôi bột kẻ sân cho học sinh học thể dục theo 

hóa đơn số 0030918 ngày 18/12/2018 1,200,000          

Chuyển tiền mua cá treo tường, cây phát tài theo hóa đơn số 0072913 

ngày 12/9/2018 1,200,000          

Chuyển tiền mua phân vi sinh, xơ dừa, tro trấu, phân NPK theo hóa đơn 

số 0085912 ngày 03/12/2018 3,420,000          

Tổng cộng: 459,004,519 Tổng cộng: 398,816,857

Tồn quỹ cuối kỳ: 60,187,662

Nguyễn Văn Quyên

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Hiệu trưởng

(Chủ tài khoản)



Phụ lục số 1 Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS AN BÌNH

- Tên quỹ: Học phí buổi 2

- Địa chỉ: xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- Số điện thoại (nếu có): 

Đơn vị tính: đồng

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền

1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang 0

1. Thu tiền học phí buổi 2 học kỳ 1 393,180,000 Chi tiền giảng dạy lớp học buổi 2 tháng 8/18        37,005,196   

năm học 2018-2019 Chi tiền giảng dạy lớp học buổi 2 tháng 9/18        74,010,392   

Chi tiền giảng dạy lớp học buổi 2 tháng 10/18        74,009,612   

Chi tiền giảng dạy lớp học buổi 2 tháng 11/18        92,512,990   

Chi tiền giảng dạy lớp học buổi 2 tháng 12/18        37,005,810   

Chi hỗ trợ công tác quản lý nguồn thu học kỳ 1 NH 18-19 19,659,000

Chi tiền trả tiền điện tháng 9/2018          5,384,709   

Chi tiền trả tiền điện tháng 10/2018          9,461,909   

Chi tiền trả tiền điện tháng 11/2018          9,012,284   

Chuyển tiền nước sạch tháng 9/2018 theo hóa đơn số 0129717 ngày 

09/9/2018          2,382,800   

Chuyển tiền nước sạch tháng 10/2018 theo hóa đơn số 0152524 ngày 

10/10/2018          2,530,800   

Chuyển tiền nước sạch tháng 11/2018 theo hóa đơn số 0171186 ngày 

10/11/2018          2,871,200   

Chuyển tiền mua thảm chùi chân, nước lau sàn, nước tẩy bồn cầu, xà 

bông theo hóa đơn số 0072832 ngày 19/9/2018 4,995,000

Chuyển tiền mua quạt treo tường, vòi xịt rửa, dây điện, rắc cắm, nẹp 

nhựa, co van nối, keo theo hóa dơn số 0072728 ngày 19/9/2018
         8,620,000   

Chuyển tiền mua kính treo tường nhà vệ sinh theo hóa đơn số 0072729 

ngày 19/9/2018
         3,360,000   

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU HỌC PHÍ BUỔI 2

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ tháng 8-12/2018)



Chuyển tiền sửa máy vi tính (nguồn, bo, load) chuột, bàn phím theo hóa 

đơn số 0075538 ngày 06/11/2018
         9,180,000   

Chuyển tiền mua phấn không bụi theo hóa đơn số 0082720 ngày 

26/11/2018 1,178,298

Tổng cộng: 393,180,000 Tổng cộng: 393,180,000

Tồn quỹ cuối kỳ: 0

(Chủ tài khoản)

Nguyễn Văn Quyên

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Hiệu trưởng



Phụ lục số 1 Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS AN BÌNH

- Tên quỹ: Chăm sóc sức khỏe ban đầu

- Địa chỉ: xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- Số điện thoại (nếu có): 

Đơn vị tính: đồng

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền

1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang 0

Nhận kinh phí CSSKBĐ 2018 45,257,940

Rút tiền mua dụng cụ y tế theo hóa đơn số 0050387, 0050388, 0050389 

ngày 9/10/2018 4,220,000          

Chuyển tiền mua văn phòng phẩm theo hóa đơn số 0082841 ngày 

22/11/2018          1,734,000   

Chuyển tiền mua xà bông, nước lau sàn, thùng rác, chổi, nước rửa tay 

theo hóa đơn số 0082842 ngày 22/11/2018             951,000   

Chuyển tiền mua thuốc theo hóa đơn số 0085848 ngày 5/12/2018          6,293,000   

Chuyển tiền mua dụng cụ y tế theo hóa đơn số 0085849 ngày 5/12/2018          1,198,000   

Chuyển tiền phô tô sổ khám sức khỏe cho học sinh theo hóa đơn số 

0086669 ngày 7/12/2018          1,500,000   

Tổng cộng: 45,257,940 Tổng cộng: 15,896,000

Tồn quỹ cuối kỳ: 29,361,940

Hiệu trưởng

(Chủ tài khoản)

Nguyễn Văn Quyên

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TRÍCH KINH PHÍ (BHYT)

CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 31 tháng 12 năm 2018



Phụ lục số 1 Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường THCS AN BÌNH

- Tên quỹ: Căn tin

- Địa chỉ: xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- Số điện thoại (nếu có): 

Đơn vị tính: đồng

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền

1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang 14,400,000

1. Thu tiền căn tin năm 2018 40,000,000 Chi tiền phụ cấp ưu đãi nghề tháng 11/2018 (CCTL năm 2017)        14,400,000   

Chi tiền phụ cấp ưu đãi nghề tháng 12/2018 (CCTL năm 2018)        14,400,000   

Chi hỗ trợ giáo viên ngày 20/11, hội nghị viên chức        21,600,000   

Chi nộp 10% thuế dịch vụ căn tin năm 2018          4,000,000   

Tổng cộng: 54,400,000 Tổng cộng:  54,400,000   

Tồn quỹ cuối kỳ: 0

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Hiệu trưởng

(Chủ tài khoản)

Nguyễn Văn Quyên

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU CĂN TIN

NĂM 2018



Đơn vị tính: đồng



Đơn vị tính: đồng







Đơn vị tính: đồng





Đơn vị tính: đồng



Đơn vị tính: đồng


